
 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 34 ( TỪ 24/5/2021 – 29/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
24/5 - 29/5 41 39 26 30 157/2 157/2 56 7 29 21

Thứ 2 07g30 - 08g20 THI TTLS TTLS TT SINH LÝ TT YHCT
08g30 - 09g20 NNCN1 TTLS TTLS TT SINH LÝ TT YHCT
09g30 -10g20 TTLS TTLS TT SINH LÝ TT YHCT
10g30 - 11g20 TTLS TTLS TT SINH LÝ TT YHCT

P. 1, 2 KHU B TẠI BỘ MÔN P. 5 KHU B
13g30 - 14g20 THI TT QUANG UD2 TTLS TT GDSK ĐDCS2 ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
14g30 - 15g20 NLCBCNMLN2 TT QUANG UD2 TTLS TT GDSK ĐDCS2 ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
15g30 - 16g20 TT QUANG UD2 TTLS TT GDSK ĐDCS2 ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
16g30 - 17g20 TT QUANG UD2 TTLS TT GDSK ĐDCS2 ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2

P. 1, 2 KHU B TẠI BỘ MÔN ONLINE TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN

Thứ 3 07g30 - 08g20  TT KXNK ĐC TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT YHCT
08g30 - 09g20  TT KXNK ĐC TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT YHCT
09g30 -10g20  TT KXNK ĐC TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT YHCT
10g30 - 11g20  TT KXNK ĐC TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT YHCT

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 5 KHU B
13g30 - 14g20 TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS KNTLS (SKILL)
14g30 - 15g20 TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS KNTLS (SKILL)
15g30 - 16g20 TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS KNTLS (SKILL)
16g30 - 17g20 TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS KNTLS (SKILL)

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN

Thứ 4 07g30 - 08g20 QHH & QVL TTLS DỰ ÁN VI - KÝ SINH TT YHCT
08g30 - 09g20 QHH & QVL TTLS NGHIÊN CỨU VI - KÝ SINH TT YHCT
09g30 -10g20 QHH & QVL TTLS VỀ KHÚC XẠ VI - KÝ SINH TT YHCT
10g30 - 11g20 QHH & QVL TTLS NHÃN KHOA VI - KÝ SINH TT YHCT

ONLINE ONLINE ONLINE P. 5 KHU B
13g30 - 14g20 TT TIN HỌC THI LẦN 2 TT QUANG UD2 DỰ ÁN TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
14g30 - 15g20 TT TIN HỌC TCYT-CTYTQG-GDSKTT QUANG UD2 NGHIÊN CỨU TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
15g30 - 16g20 TT TIN HỌC TT QUANG UD2 VỀ KHÚC XẠ TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
16g30 - 17g20 TT TIN HỌC TT QUANG UD2 NHÃN KHOA TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2

ONLINE P. 1 KHU B TẠI BỘ MÔN ONLINE ONLINE TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN

Thứ 5 07g30 - 08g20 TT MÔ HỌC TTLS TTLS THI TT YHCT
08g30 - 09g20 TT MÔ HỌC TTLS TTLS GDTC TT YHCT
09g30 -10g20 TT MÔ HỌC TTLS TTLS TT YHCT
10g30 - 11g20 TT MÔ HỌC TTLS TTLS TT YHCT

ONLINE KHU B P. 5 KHU B
13g30 - 14g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS THI KNTLS (SKILL)
14g30 - 15g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS GDTC KNTLS (SKILL)
15g30 - 16g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS KNTLS (SKILL)
16g30 - 17g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT RLTGHM & ĐTTG TTLS KNTLS (SKILL)

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN KHU B TẠI BỘ MÔN

Thứ 6 07g30 - 08g20 TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS TT KNGT TT YHCT
08g30 - 09g20 TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS TT KNGT TT YHCT
09g30 -10g20 TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS TT KNGT TT YHCT
10g30 - 11g20 TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS TT KNGT TT YHCT

P. 407, 408 KHU A2 ONLINE P. 5 KHU B
13g30 - 14g20 THI LẦN 2 TT KTXNC TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH
14g30 - 15g20 DƯỢC LÝ TT KTXNC TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH
15g30 - 16g20 TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH
16g30 - 17g20 TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH

P. 301 KHU A2 TẠI BỘ MÔN ONLINE ONLINE

Thứ 7 07g30 - 08g20 PHÂN
08g30 - 09g20 TÍCH
09g30 -10g20 TRƯỜNG HỢP
10g30 - 11g20 2

ONLINE
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 34



 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 34 ( TỪ 24/5/2021 – 29/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

24/5 - 29/5
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

P. 407, 408 KHU A2
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 34 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CNĐD PHCN2 CNĐD3(I) PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4(I) PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS)

15 56 9 21 20 15 59 15 32
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)

P. 5 KHU B
ĐDCS 2 THI ĐLCMVM TTLS (MHTT) MHTT
ĐDCS 2 CSSKNCT ĐLCMVM TTLS (MHTT) MHTT
ĐDCS 2 TTLS (MHTT) MHTT
ĐDCS 2 TTLS (MHTT) MHTT

TẠI BỘ MÔN P. 301, 306 KHU A2 ONLINE ONLINE
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)

P. 5 KHU B
THI TT BL&VLTLCX TTLS (MHTT) MHTT

ĐD GMHS TT BL&VLTLCX TTLS (MHTT) MHTT
TTLS (MHTT) MHTT
TTLS (MHTT) MHTT

P. 507 KHU A2 TẠI BỘ MÔN ONLINE
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)

P. 5 KHU B
ĐDCS 2 THI TT BL&VLTLHTM-HH TTLS (MHTT) MHTT
ĐDCS 2 CSSKNLCBNGK_NC TT BL&VLTLHTM-HH TTLS (MHTT) MHTT
ĐDCS 2 TTLS (MHTT) MHTT
ĐDCS 2 TTLS (MHTT) MHTT

TẠI BỘ MÔN P. 302, 305 KHU A2 TẠI BỘ MÔN ONLINE
TT YHCT TTLS THI LẦN 2 TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS PT&CSĐD TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)

P. 5 KHU B TẠI BỘ MÔN
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TTLS (MHTT) MHTT
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TTLS (MHTT) MHTT
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TTLS (MHTT) MHTT
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TTLS (MHTT) MHTT
ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE

TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)
TT YHCT TTLS TTLS TTLS (MHTT)

P. 5 KHU B
THI LẦN 2 PL-TCYT (PHẦN PL)THI PL-TCYT (PHẦN PL)THI PL-TCYT (PHẦN PL)THI PL-TCYT (PHẦN PL) TTLS (MHTT) MHTT

THI LẦN 2 VPL-TCYT (PHẦN TCYT)THI PL-TCYT (PHẦN TCYT)THI PL-TCYT (PHẦN TCYT)THI PL-TCYT (PHẦN TCYT) TTLS (MHTT) MHTT
TTLS (MHTT) MHTT
TTLS (MHTT) MHTT

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN ONLINE



 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 34 ( TỪ 24/5/2021 – 29/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

24/5 - 29/5
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

P. 407, 408 KHU A2
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 34 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
CNĐD HS4 CNĐDVLVH3 VLVH3_GM CNĐDVLVH4 CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNDDINHD3 CNKTYH1 CNKTYH2 CNKTYH3

19 73 55 143 61 56 57 43 38 39
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT ĐDCB TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT ĐDCB TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT ĐDCB TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT ĐDCB TTLS

TẠI BỘ MÔN
MHTT LSĐCSVN TH DDPNMT&CB SINH LÝ
MHTT LSĐCSVN TH DDPNMT&CB SINH LÝ
MHTT LSĐCSVN TH DDPNMT&CB SINH LÝ
MHTT LSĐCSVN TH DDPNMT&CB SINH LÝ

ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TH DDCB DƯỢC LÝ TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TH DDCB DƯỢC LÝ TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS DƯỢC LÝ TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS DƯỢC LÝ TTLS

TẠI BỘ MÔN ONLINE
TLCS THI LẦN 2 TH XS - TKYH TH DDTR<6T VL - LS THI
TLCS CSSKCĐ TH XS - TKYH TH DDTR<6T VL - LS KT CHỤP CHT 2

TH XS - TKYH TH DDTR<6T KIỂM TRA GK
TH XS - TKYH TH DDTR<6T VL - LS

ONLINE TẠI BỘ MÔN ONLINE ONLINE ONLINE P. 301, 303 KHU A2
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS THI LẦN 2 TH DDN.TR.TH&NN TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS LÃO TH DDN.TR.TH&NN TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TTLS

P. 1 KHU B ONLINE
MHTT TH ĐC TIẾT CHẾ TH DDTR<6T
MHTT TH ĐC TIẾT CHẾ TH DDTR<6T
MHTT TH DDTR<6T
MHTT TH DDTR<6T

ONLINE TẠI BỘ MÔN ONLINE
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TH XS - TKYH TT SINH LÝ TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TH XS - TKYH TT SINH LÝ TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TH XS - TKYH TT SINH LÝ TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TH XS - TKYH TT SINH LÝ TTLS

ONLINE TẠI BỘ MÔN
NNCN1 TT TIN HOC_NC GPHACL-MRI
NNCN1 TT TIN HOC_NC GPHACL-MRI
NNCN1 GPHACL-MRI
NNCN1 GPHACL-MRI

ONLINE ONLINE ONLINE
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT GIẢI PHẪU TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT GIẢI PHẪU TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT GIẢI PHẪU TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT GIẢI PHẪU TTLS

P. 203, 207, 208 KHU A2
THI LẦN 2 THI TT SINH LÝ TH DDVĐTL HÓA SINH

CSNBUT&CSGN GMHS3 TT SINH LÝ TH DDVĐTL HÓA SINH
TT SINH LÝ HÓA SINH
TT SINH LÝ HÓA SINH

TẠI BỘ MÔN P. 303, 306 KHU A2 TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN ONLINE



 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 34 ( TỪ 24/5/2021 – 29/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

24/5 - 29/5
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

P. 407, 408 KHU A2
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 34 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CNKTYH4 CNXN1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3 CNYTCC4 CNYTCC4

51 51 43 55 56 41 36 50 32/2(KLTN) 32/2 (MHTT)
TTLS TT TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
TTLS DDCB TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

KLTN TT TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
KLTN DDCB TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

TẠI BỘ MÔN ONLINE
THI LẦN 2 VL - LS TT HHTM TTTN LSĐCSVN TTCĐ1

KTC CL VT NC VL - LS TT HHTM TTTN LSĐCSVN TTCĐ1
VL - LS TT HHTM TTTN TTCĐ1
VL - LS TT HHTM TTTN TTCĐ1

P. 9 KHU B ONLINE LAB BM ONLINE
TTLS TT XNTB 1 TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
TTLS TT XNTB 1 TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

KLTN TT XNTB 1 TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
KLTN TT XNTB 1 TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

KHU B TẠI BỘ MÔN ONLINE
SINH LÝ TT HÓA SINH 2 TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TTCĐ1 TH DD-ATTP
SINH LÝ TT HÓA SINH 2 TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TTCĐ1 TH DD-ATTP

TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TTCĐ1
TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TTCĐ1

P. 301, 303 KHU A2 ONLINE P. 305 KHU A2 P. 408 KHU A2 P. 203, 207, 208 KHU A2 TẠI BỘ MÔN
TTLS TT THI LẦN 2 TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
TTLS MÔ PHÔI KÝ SINH 2 TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

KLTN TT TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
KLTN MÔ PHÔI TTLS TTTN TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

ONLINE TẠI BỘ MÔN ONLINE
TT TT VI SINH 2 TT XNVSTATVSTP TTTN TTCĐ1

XNCB TT VI SINH 2 TT XNVSTATVSTP TTTN TTCĐ1
TT TT VI SINH 2 TTTN TTCĐ1

XNCB TT VI SINH 2 TTTN TTCĐ1
TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 408 KHU A2

TTLS XS-TK TTLS TTTN TT SLB - MD TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
TTLS XS-TK TTLS TTTN TT SLB - MD TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

KLTN XS-TK TTLS TTTN TT SLB - MD TTCĐ1 QLNCSKMT-NN
KLTN XS-TK TTLS TTTN TT SLB - MD TTCĐ1 QLNCSKMT-NN

ONLINE TẠI BỘ MÔN ONLINE
THI LẦN 2 TT THI TT ATSHPXN TTTN NNCN 1 TTCĐ1

KTC CHT NC XNCB VI SINH 2 TT ATSHPXN TTTN NNCN 1 TTCĐ1
TT TT ATSHPXN TTTN NNCN 1 TTCĐ1

XNCB TT ATSHPXN TTTN NNCN 1 TTCĐ1
P. 9 KHU B TẠI BỘ MÔN P. 302, 305 KHU A2 P. 203 KHU A2 ONLINE

TTLS TT HHTB 2 TTLS TTTN TTCĐ1
TTLS TT HHTB 2 TTLS TTTN TTCĐ1

KLTN TTLS TTTN TTCĐ1
KLTN TTLS TTTN TTCĐ1

TẠI BỘ MÔN
TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ TTCĐ1 THI THI LẦN 2 THI LẦN 2 
TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ TTCĐ1 ICD TTGDSK TTGDSK

TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ TTCĐ1
TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ TTCĐ1

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 9, 10 KHU B P. 6 KHU B P. 6 KHU B
TT SINH LÝ
TT SINH LÝ
TT SINH LÝ
TT SINH LÝ

TẠI BỘ MÔN


